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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 		Cơ học đất và Nền móng
Soil Mechanics and Foundation Engineering

Mã học phần: 7040505
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6) học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 36 tiết; 		Bài tập: 9 tiết; 			Thực hành: 0 tiết;
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết; 			Tự học:     90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: Địa chất công trình.
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Phóng				0405-11
2. ThS. Dương Văn Bình				0405-20
3. ThS. Nguyễn Thành Dương			0405-22
4. TS. Nhữ Việt Hà					0405-14
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học trước: Đất xây dựng + TH (7040509)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Hiểu được bản chất và cơ sở khoa học của cơ học môi trường rời được áp dụng cho đất; 
4.1.2. Nắm được các phương pháp xác định ứng suất trong đất;
4.1.3. Hiểu được đặc điểm biến dạng của đất, quan hệ ứng suất - biến dạng; 
4.1.4. Hiểu và vận dụng các phương pháp tính lún nền đất;
4.1.5. Hiểu và vận dụng các phương pháp tính toán ổn định nền đất;
4.1.6. Hiểu và vận dụng các bài toán tính toán thiết kế móng
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp.
4.2.2. Kỹ năng tính toán các bài toán thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Sự phân bố ứng suất trong đất; Biến dạng và lún của nền đất; Một số phương pháp tính toán ổn định của nền đất. Những vấn đề chung trong thiết kế nền và móng công trình: Tính toán thiết kế móng nông; Tính toán thiết kế móng cọc.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Bài mở đầu
	2
	4.1.1

	1
	Khái niệm môn học và ý nghĩa nghiên cứu
	1
	4.1.1

	2
	Đối tượng nghiên cứu
	
	4.1.1

	3
	Nội dung nghiên cứu
	
	4.1.1

	4
	Lịch sử nghiên cứu
	
	4.1.1

	5
	Các mô hình và lý thuyết cơ học được sử dụng trong cơ học đất
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Sự phân bố ứng suất trong đất
	10
	

	1.1.
	Khái niệm ứng suất trong đất
	1
	4.1.1

	1.1.1
	Khái niệm và phân loại ứng suất
	
	4.1.1

	1.1.2
	Các ứng suất thành phần
	
	4.1.1

	1.2
	Sự phân bố ứng suất bản thân của đất
	3
	4.1.2; 4.2.2

	1.2.1
	Trường hợp tổng quát
	1
	

	1.2.2
	Trường hợp nền đất đồng nhất
	
	

	1.2.2
	Trường hợp nền đất không đồng nhất
	1
	

	1.2.2
	Trường hợp có nước dưới đất
	1
	

	1.3
	Sự phân bố ứng suất phụ thêm (nền đồng nhất)
	6
	4.1.2; 4.2.2

	1.3.1
	Bài toán không gian 
	3
	

	1.3.2
	Bài toán phẳng 
	3
	

	Chương 2
	Lún của nền đất
	10
	

	2.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.3

	2.1.1
	Khái niệm về biến dạng của đất
	
	

	2.1.2
	Các sơ đồ nén đất
	
	

	2.1.3
	Biến dạng của đất trong điều kiện không nở hông và có nở hông
	
	

	2.2
	Dự tính độ lún ổn định của nền đất
	5
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2

	2.2.1
	Một số khái niệm
	1
	

	2.2.2
	Bài toán nén lún một chiều của N. M. Gherxevanov
	3
	

	2.2.3
	Các phương pháp dựa trên cơ sở lý thuyết môi trường biến dạng tuyến tính (có đưa ra bài toán sleikher)
	
	

	2.2.4
	Phương pháp “Lớp tương đương”
	
	

	2.2.5
	Phương pháp “Phân tầng lấy tổng”
	1
	

	2.3
	Dự tính độ lún theo thời gian của nền đất
	5
	4.1.4; 4.2.2

	2.3.1
	Khái niệm về quá trình cố kết và mô hình cố kết
	1
	

	2.3.2
	Phương trình vi phân áp lực thuỷ động
	1
	

	2.3.3
	Phương pháp tính lún theo thời gian trên cơ sở lý thuyết nén thấm
	3
	

	Chương 3
	Sức chịu tải của nền đất
	6
	

	3.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.5

	3.1.1
	Khái niệm sức chịu tải của nền đất
	
	

	3.1.2
	Các giai đoạn quan hệ ứng suất biến dạng và điều kiện ổn định của nền đất
	
	

	3.2
	Điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Renkin
	2
	4.1.5; 4.2.2

	3.2.1
	Điều kiện ổn định của điểm trên một mặt phẳng - đường bao sức chống cắt Culông
	
	

	3.2.2
	Điều kiện ổn định của điểm trong trạng thái ứng suất 3 trục - điều kiện cân bằng giới hạn Mor - Renkin
	
	

	3.3
	Các phương pháp tính toán ổn định nền đất
	3
	4.1.5; 4.2.1; 4.2.2

	3.3.1
	Tính ổn định theo mặt trượt giả định trước
	2
	

	3.3.2
	Tính ổn định theo lý thuyết cân bằng giới hạn
	1
	

	3.3.3
	Tính ổn định theo giả thiết môi trường biến dạng tuyến tính
	
	

	Chương 4
	Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nền và móng công trình
	3
	

	4.1
	Khái niệm chung về nền và móng công trình
	1
	4.1.6

	4.1.1
	Nền và phân loại nền
	
	

	4.1.2
	Móng và phân loại móng
	
	

	4.1.3
	Vai trò của móng và nền trong xây dựng công trình
	
	

	4.2
	Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền và móng
	1
	4.1.6

	4.2.1
	Địa điểm xây dựng và các đặc điểm của diện tích xây dựng
	
	

	4.2.2
	Quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật của công trình
	
	

	4.2.3
	Vật liệu xây dựng và các thiết bị có thể sử dụng
	
	

	4.3
	Các loại tải trọng tác dụng lên móng
	
	4.1.6

	4.3.1
	Tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời
	
	

	4.3.2
	Tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán
	
	

	4.3.3
	Các tổ hợp tải trọng
	
	

	4.4
	Đề xuất, so sánh và chọn phương án nền móng
	1
	4.1.6

	4.4.1
	Chọn chiều sâu đặt móng
	
	

	4.4.2
	Lựa chọn giải pháp nền móng thích hợp
	
	

	4.5
	Các trạng thái giới hạn trong tính toán thiết kế nền móng
	
	4.1.6

	4.5.1
	Tính toán nền móng theo TTGH 1
	
	

	4.5.2
	Tính toán nền móng theo TTGH 2
	
	

	Chương 5
	Móng nông
	7
	

	5.1.
	Định nghĩa và phân loại móng nông
	1
	4.1.6

	5.1.1.
	Định nghĩa
	
	

	5.1.2.
	Phân loại
	
	

	5.2.
	Tính toán móng băng chịu tải đúng tâm và lệch tâm
	3
	4.1.6, 4.2.2

	5.3.
	Tính toán móng đơn chịu tải đúng tâm và lệch tâm
	3
	4.1.6, 4.2.2

	Chương 6
	Móng cọc
	7
	

	6.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.6

	6.1.1
	Định nghĩa
	
	

	6.1.2
	Phân loại 
	
	

	6.2
	Cấu tạo đài cọc
	1
	4.1.6

	6.3
	Cấu tạo cọc
	
	4.1.6

	6.4
	Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc
	
	4.1.6

	6.5
	Xác định sức chịu tải của cọc đơn
	3
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.5.1
	Khái niệm sức chịu tải của cọc
	
	

	6.5.2
	Xác định sức chịu tải cọc theo vật liệu
	
	

	6.5.3
	Xác định sức chịu tải cọc theo đất nền
	
	

	6.6
	Tính toán móng cọc đài thấp
	2
	4.1.6, 4.2.2

	6.6.1
	Các bước tính toán móng cọc đài thấp
	
	

	6.6.2
	Tính toán số lượng cọc và bố trí cọc trong đài
	
	

	6.6.3
	Kiểm tra móng cọc đài thấp
	
	

	Tổng
	
	45
	

	6.2. Thí nghiệm/ thực hành: không


7. Phương pháp giảng dạy
- Dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Nghiên cứu, phân tích tính huống
- Thảo luận nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/ tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết/ trắc nghiệm/ vấn đáp (. . . phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	
- Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2002.
[2]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Bài tập cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2005.
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hồng, Nguyễn Văn Phóng, Nền và Móng công trình, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009
[4]. R. Whitlow, Cơ học đất, Nxb Giáo dục, 1996
[5]. Lê Đức Thắng, Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt, Nền và Móng, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1976
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Đề mục
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	
	Bài mở đầu
	4
	0
	0
	Tài liệu [1]

	
	1
	Khái niệm môn học và ý nghĩa nghiên cứu
	
	
	
	

	
	2
	Đối tượng nghiên cứu
	
	
	
	

	
	3
	Nội dung nghiên cứu
	
	
	
	

	
	4
	Lịch sử nghiên cứu
	
	
	
	

	
	5
	Các mô hình và lý thuyết cơ học sử dụng trong cơ học đất
	
	
	
	

	2,3,4
	
Chương 1
	
Sự phân bố ứng suất trong đất
	16
	4
	0
	

Tài liệu [1], [2]

	
	1.1.
	Khái niệm ứng suất trong đất
	
	
	
	

	
	1.1.1
	Khái niệm và phân loại ứng suất
	
	
	
	

	
	1.1.2
	Các ứng suất thành phần
	
	
	
	

	
	1.2
	Sự phân bố ứng suất bản thân của đất
	
	
	
	

	
	1.2.1
	Trường hợp tổng quát
	
	
	
	

	
	1.2.2
	Trường hợp nền đất đồng nhất
	
	
	
	

	
	1.2.2
	Trường hợp nền đất không đồng nhất
	
	
	
	

	
	1.2.2
	Trường hợp có nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.3
	Sự phân bố ứng suất phụ thêm (nền đồng nhất)
	
	
	
	

	
	1.3.1
	Bài toán không gian 
	
	
	
	

	
	1.3.2
	Bài toán phẳng 
	
	
	
	

	5,6,7
	Chương 2
	Lún của nền đất
	16
	4
	0
	Tài liệu [1], [2]

	
	2.1
	Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	2.1.1
	Khái niệm về biến dạng của đất
	
	
	
	

	
	2.1.2
	Các sơ đồ nén đất
	
	
	
	

	
	2.1.3
	Biến dạng của đất trong điều kiện không nở hông và có nở hông
	
	
	
	

	
	2.2
	Dự tính độ lún ổn định của nền đất
	
	
	
	

	
	2.2.1
	Một số khái niệm
	
	
	
	

	
	2.2.2
	Bài toán nén lún một chiều của N. M. Gherxevanov
	
	
	
	

	
	2.2.3
	Các phương pháp dựa trên cơ sở lý thuyết môi trường biến dạng tuyến tính (có đưa ra bài toán sleikher)
	
	
	
	

	
	2.2.4
	Phương pháp “Lớp tương đương”
	
	
	
	

	
	2.2.5
	Phương pháp “Phân tầng lấy tổng”
	
	
	
	

	
	2.3
	Dự tính độ lún theo thời gian của nền đất
	
	
	
	

	
	2.3.1
	Khái niệm về quá trình cố kết và mô hình cố kết
	
	
	
	

	
	2.3.2
	Phương trình vi phân áp lực thuỷ động
	
	
	
	

	
	2.3.3
	Phương pháp tính lún theo thời gian trên cơ sở lý thuyết nén thấm
	
	
	
	

	
8,9,10
	
Chương 3
	
Sức chịu tải của nền đất
	
10
	
2
	
0
	
Tài liệu [1], [2]

	
	3.1
	Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	3.1.1
	Khái niệm sức chịu tải của nền đất
	
	
	
	

	
	3.1.2
	Các giai đoạn quan hệ ứng suất biến dạng và điều kiện ổn định của nền đất
	
	
	
	

	
	3.2
	Điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Renkin
	
	
	
	

	
	3.2.1
	Điều kiện ổn định của điểm trên một mặt phẳng - đường bao sức chống cắt Culông
	
	
	
	

	
	3.2.2
	Điều kiện ổn định của điểm trong trạng thái ứng suất 3 trục - điều kiện cân bằng giới hạn Mor - Renkin
	
	
	
	

	
	3.3
	Các phương pháp tính toán ổn định nền đất
	
	
	
	

	
	3.3.1
	Tính ổn định theo mặt trượt giả định trước
	
	
	
	

	
	3.3.2
	Tính ổn định theo lý thuyết cân bằng giới hạn
	
	
	
	

	
	3.3.3
	Tính ổn định theo giả thiết môi trường biến dạng tuyến tính
	
	
	
	

	11,12
	Chương 4
	Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nền và móng công trình
	6
	0
	0
	Tài liệu [3]

	
	4.1
	Khái niệm chung về nền và móng công trình
	
	
	
	

	
	4.1.1
	Nền và phân loại nền
	
	
	
	

	
	4.1.2
	Móng và phân loại móng
	
	
	
	

	
	4.1.3
	Vai trò của móng và nền trong xây dựng công trình
	
	
	
	

	
	4.2
	Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền và móng
	
	
	
	

	
	4.2.1
	Địa điểm xây dựng và các đặc điểm của diện tích xây dựng
	
	
	
	

	
	4.2.2
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